
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON QUY ĐỊNH MỨC THU TỐI ĐA 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-KHTC  ngày       tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mầm non 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

1 Dịch vụ bán trú    

1.1 

Tiền ăn (Bao gồm tiền thực 

phẩm, tiền điện, nước và 

chất đốt) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

  

1.2 
Đồ dùng, dụng cụ, chất tẩy 

rửa vệ sinh phục vụ bán trú. 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.3 Đồ dùng bán trú    

1.4 

- Đồ dùng phục vụ ăn, uống 

cho trẻ: Bát ăn cơm inox 

cách nhiệt; thìa inox, ca 

uống nước inox, khay cơm 

inox (trang bị đầu cấp)… 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khóa 

học 

  

1.5 

- Đồ dùng phục vụ ngủ 

trưa: Giường ngủ, chăn, 

màn, gối, chiếu… 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/khóa 

học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mầm non 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

1.6 
Tiền chi trả hợp đồng nhân 

viên cấp dưỡng 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.7 

Tiền hỗ trợ cho công tác 

quản lý và phục vụ bán trú 

buổi trưa (quản lý học sinh 

ăn, ngủ,...) 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

2 

Dịch vụ giữ, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục học 

sinh vào ngày thứ bảy, 

chủ nhật hoặc kỳ nghỉ hè  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

  

2.1 

Tiền ăn (Bao gồm tiền thực 

phẩm, tiền điện, nước và 

chất đốt) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

tính bằng DV 

bán trú 

 

2.2 

Tiền công trả cho giáo viên 

Giữ, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục học sinh 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mầm non 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

2.3 

Tiền công trả nhân viên cấp 

dưỡng nấu ăn phục vụ học 

sinh 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

  

3 

Dạy trẻ mẫu giáo làm 

quen tiếng Anh (01 hoạt 

động tương đương 01  tiết 

dạy) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

  

4 
Xét tuyển các lớp đầu 

cấp: Mầm non 

Ngàn 

đồng/HS/đợt 

  

5 
Dịch vụ phục vụ trực tiếp 

người học 
 

  

5.1 Nước uống  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tháng 

  

5.2 

Tiền thuê lao công lao 

động dọn vệ sinh trường, 

nhóm, lớp, nhà vệ sinh của 

học sinh đối với cấp học 

mầm non, tiền mua đồ 

dùng vệ sinh chung 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tháng 

  

5.3 Bảng tên học sinh  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/năm học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mầm non 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

5.4 Đồng phục học sinh 
Trẻ, học 

sinh/năm 

Theo thỏa 

thuận 

 

 ……….    

 ……….    

 ……..    

Ghi chú: Các đơn vị NC bổ sung danh mục các khoản thu nếu thấy hợp lý vào các dòng……… 

 
 

Ngày      tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

                          (Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                 (Ký tên, đóng dầu) 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC QUY ĐỊNH MỨC THU TỐI ĐA 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-KHTC  ngày       tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

1 Dịch vụ bán trú    

1.1 

Tiền ăn (Bao gồm tiền thực 

phẩm, tiền điện, nước và 

chất đốt) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

  

1.2 
Đồ dùng, dụng cụ, chất tẩy 

rửa vệ sinh phục vụ bán trú. 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.3 Đồ dùng bán trú    

1.4 

- Đồ dùng phục vụ ăn, uống 

cho trẻ: Bát ăn cơm inox 

cách nhiệt; thìa inox, ca 

uống nước inox, khay cơm 

inox …(trang bị đầu cấp) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khóa 

học 

  

1.5 

- Đồ dùng phục vụ ngủ 

trưa: Giường ngủ, chăn, 

màn, gối, chiếu …(trang bị 

đầu cấp) 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/khóa 

học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

1.6 
Tiền chi trả hợp đồng nhân 

viên cấp dưỡng 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.7 

Tiền hỗ trợ cho công tác 

quản lý và phục vụ bán trú 

buổi trưa (quản lý học sinh 

ăn, ngủ,...) 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

2 

Dịch vụ dạy các môn tự 

chọn: Tiếng Anh, Tin học  

theo Chương trình GDPT 

2018. 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

3 

Dịch vụ giáo dục kỹ năng 

sống, năng khiếu (thể dục 

thể thao, văn hóa nghệ 

thuật) phổ thông 

Nghìn đồng/ 

tháng/học 

sinh 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

4 Dịch vụ các chương trình 

dạy học phát triển tư duy 

Nghìn 

đồng/tiết/ 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

có ứng dụng công nghệ, 

giáo dục STEM 

học sinh thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

5 
Xét tuyển các lớp đầu 

cấp: Tiểu học 

Ngàn 

đồng/HS/đợt 

  

5 
Dịch vụ phục vụ trực tiếp 

người học 
 

  

5.1 
Ghế ngồi chào cờ đối với 

các lớp đầu cấp (lớp 1)  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khoá 

học 

  

5.2 Nước uống  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tháng 

  

5.3 

Tiền thuê lao công lao 

động dọn vệ sinh trường, 

tiền mua đồ dùng vệ sinh 

chung 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tháng 

  

5.4 Bảng tên học sinh  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/năm học 

  



8 

 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

5.5 Học bạ điện tử 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khóa 

học 

  

5.4 

Tổ chức dạy học tiếng 

nước ngoài trong nhà 

trường 

 
  

a 

- Giáo viên người nước 

ngoài không phải là người 

bản ngữ (đối với đơn vị tự 

tồ chức, không cho thuê, 

liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

b 

- Giáo viên người nước 

ngoài là người bản ngữ (đối 

với đơn vị tự tồ chức, 

không cho thuê, liên 

doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

5.5 

Dịch vụ giáo dục kỹ năng 

sống, năng khiếu (thể dục 

thể thao, văn hóa nghệ 

thuật) phổ thông 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức 

thu cụ thể hay 

thực hiện theo 

thoả thuận với 

cha mẹ học 

sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

5.6 

Dịch vụ Hồ bơi ngoài giờ 

chính khoá (đối với đơn vị 

tự khai thác, không cho 

thuê, liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/người 

/giờ 

  

5.7 

Dịch vụ sân bóng đá ngoài 

giờ chính khoá (đối với đơn 

vị tự khai thác, không cho 

thuê, liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/người 

/giờ 

  

5.8 Đồng phục (khoản thu hộ)    

a - Áo khoác đồng phục 
Ngàn đồng/ 

áo 

Theo thoả 

thuận với cha 

mẹ học sinh 

 

b 
- Đồng phục thể dục:  Áo, 

quần thể dục 

Ngàn 

đồng/bộ 

Theo thoả 

thuận với cha 

mẹ học sinh 

 

5.9 
Phô tô đề kiểm tra, khảo 

sát, tài liệu ôn tập 

Học sinh 

/năm học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức 

thu cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có số 

liệu) 

 ………….    

 ………….    

 ………….    

 
Ghi chú: Các đơn vị NC bổ sung danh mục các khoản thu nếu thấy hợp lý vào các dòng……… 

 

Ngày      tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

                          (Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                 (Ký tên, đóng dầu) 
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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THCS, THPT QUY ĐỊNH MỨC THU TỐI ĐA 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-KHTC  ngày       tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

1 Dịch vụ bán trú    

1.1 

Tiền ăn (Bao gồm tiền thực 

phẩm, tiền điện, nước và 

chất đốt) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/ngày 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

  

1.2 
Đồ dùng, dụng cụ, chất tẩy 

rửa vệ sinh phục vụ bán trú. 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.3 Đồ dùng bán trú    

1.4 

- Đồ dùng phục vụ ăn, uống 

cho trẻ: Bát ăn cơm inox 

cách nhiệt; thìa inox, ca 

uống nước inox, khay cơm 

inox …(trang bị đầu cấp) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khóa 

học 

  

1.5 

- Đồ dùng phục vụ ngủ 

trưa: Giường ngủ, chăn, 

màn, gối, chiếu …(trang bị 

đầu cấp) 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/khóa 

học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

1.6 
Tiền chi trả hợp đồng nhân 

viên cấp dưỡng 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

1.7 

Tiền hỗ trợ cho công tác 

quản lý và phục vụ bán trú 

buổi trưa (quản lý học sinh 

ăn, ngủ,...) 

Ngàn đồng 

/học 

sinh/tháng 

  

2 
Dịch vụ dạy thêm, học 

thêm trong nhà trường. 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

  

3 

Dịch vụ giáo dục kỹ năng 

sống, năng khiếu (thể dục 

thể thao, văn hóa nghệ 

thuật) phổ thông 

Nghìn đồng/ 

tháng/học 

sinh 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

4 

Dịch vụ các chương trình 

dạy học phát triển tư duy 

có ứng dụng công nghệ, 

giáo dục STEM 

Nghìn 

đồng/tiết/ 

học sinh 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

5 

Dịch vụ thi tuyển các lớp 

đầu cấp: THCS, THPT 

(chỉ tính kinh phí cho Hội 

đồng coi thi, kinh phí ra 

đề thi, chấm thi, phúc 

khảo do ngân sách nhà 

nước đảm nhiệm) 

Ngàn 

đồng/HS/kỳ 

thi 

Trên cơ sở mức 

chi theo Nghị 

quyết 

số 02/2022/NQ-

HĐND của Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh để tính toán 

đề xuất mức thu 

cụ thể 

 

6 
Dịch vụ xét tuyển các lớp 

đầu cấp: THCS, THPT 

Ngàn 

đồng/HS/đợt 

  

7 

Dịch vụ thi nghề phổ 

thông (tính đầy đủ các chi 

phí) 
Ngàn 

đồng/HS/kỳ 

thi 

Trên cơ sở mức 

chi theo Nghị 

quyết 

số 02/2022/NQ-

HĐND của Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh để tính toán 

đề xuất mức thu 

cụ thể 

 

8 
Dịch vụ phục vụ trực tiếp 

người học 
 

  

8.1 
Ghế ngồi chào cờ đối với 

các lớp đầu cấp  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khoá 

học 

  

8.2 Nước uống  Ngàn 

đồng/học 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

sinh/tháng 

8.3 

Tiền thuê lao công lao 

động dọn vệ sinh trường, 

tiền mua đồ dùng vệ sinh 

chung 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tháng 

  

8.4 Bảng tên học sinh  

Ngàn 

đồng/học 

sinh/năm học 

  

8.5 Học bạ điện tử 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/khóa 

học 

  

8.6 

Tổ chức dạy học tiếng 

nước ngoài trong nhà 

trường 

 
  

a 

- Giáo viên người nước 

ngoài không phải là người 

bản ngữ (đối với đơn vị tự 

tồ chức, không cho thuê, 

liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

b 

- Giáo viên người nước 

ngoài là người bản ngữ (đối 

với đơn vị tự tồ chức, 

không cho thuê, liên 

doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

8.7 

Dịch vụ giáo dục kỹ năng 

sống, năng khiếu (thể dục 

thể thao, văn hóa nghệ 

thuật) phổ thông 

Ngàn 

đồng/học 

sinh/tiết 

Cho ý kiến nên 

đưa vào mức thu 

cụ thể hay thực 

hiện theo thoả 

thuận với cha mẹ 

học sinh? Nếu đưa 

vào thì dự kiến 

mức cụ thể 

 

8.8 

Dịch vụ Hồ bơi ngoài giờ 

chính khoá (đối với đơn vị 

tự khai thác, không cho 

thuê, liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/người 

/giờ 

  

8.9 

Dịch vụ sân bóng đá ngoài 

giờ chính khoá (đối với đơn 

vị tự khai thác, không cho 

thuê, liên doanh, liên kết) 

Ngàn 

đồng/người 

/giờ 

  

8.10 Đồng phục (khoản thu hộ)    
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Tiểu học 

Đề xuất mức thu 

cụ thể 

Thuyết minh chi tiết (tính toán cụ thể để đề xuất mức thu bắt buộc phải có 

số liệu) 

a - Áo khoác đồng phục 
Ngàn đồng/ 

áo 

Theo thoả thuận 

với cha mẹ học 

sinh 

 

b 
- Đồng phục thể dục:  Áo, 

quần thể dục 

Ngàn 

đồng/bộ 

Theo thoả thuận 

với cha mẹ học 

sinh 

 

8.11 
Phô tô đề kiểm tra, khảo 

sát, thi thử, tài liệu ôn tập 

Học sinh 

/năm học 
  

 ………….    

 ………….    

 ………….    

 
Ghi chú: - Phòng GD&ĐT đề xuất mức của cấp THCS, các dơn vị trực thuộc đề xuất mức của cấp THPT 

                - Các đơn vị NC bổ sung danh mục các khoản thu nếu thấy hợp lý vào các dòng……… 

 

 
Ngày      tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

                          (Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                 (Ký tên, đóng dầu) 
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